
 

U    N N  N   N    N   O           Ủ N     V  T N M 

T N  T    N UY N            - T     -           

SỞ   T    

S   647/QĐ-SYT                  u  n  n    20 t  n  8 năm 2021 

 

QU  T   N   

V  v  c Phê duy t danh mụ  kỹ thu t đượ  th   hi   đố  vớ  Tr m Y tế  

Trườ g      ọ  K  a  ọ    

   M     SỞ   T  

 Căn     u t K  m   n          n  năm 2009; 

 Căn       ị địn  số 109/2016/ Đ-CP n    01/7/2016  ủ  C ín  p ủ Qu  

địn   ấp C  n    ỉ   n  n  ề đố  vớ  n ườ    n  n  ề v   ấp G ấ  p ép  oạt 

độn  đố  vớ   ơ sở k  m   n          n ;    ị địn  số 155/2018/ Đ-CP ngày 

12/11/2018  ủ  C ín  p ủ sử  đổ    ổ sun  một số qu  địn  l  n qu n đến đ ều 

k  n đầu tư k n  do n  t uộ  p ạm v  quản lý n   nướ   ủ  Bộ Y tế v      văn 

 ản  ướn  dẫn t ự     n; 

Căn      ôn  tư số 43/2013/  -BY  n    11/12/2013  ủ  Bộ Y tế Qu  

địn      t ết p ân tu ến   u  n môn kỹ t u t đố  vớ     t ốn   ơ sở k  m   n   

       n ;   ôn  tư số 21/2017/  -BY  n    10/5/2017  ủ  Bộ Y tế sử  đổ    ổ 

sun  d n  mụ  kỹ t u t tron  k  m   n          n    n   n  kèm t eo   ôn  tư 

43/2013/TT-BY  n    11/12/2013  ủ  Bộ trưởn  Bộ Y tế qu  địn      t ết p ân 

tu ến   u  n môn kỹ t u t đố  vớ     t ốn   ơ sở k  m   n          n ; Thông 

tư số 35/2019/  -BYT ngày 30/12/2019  ủ  Bộ Y tế Qu  địn  p ạm v   oạt độn  

  u  n môn đố  vớ  n ườ    n  n  ề k  m   n          n ; 

Căn    Qu ết địn  số 17/2007/QĐ-BGDĐ  n    24/5/2007  ủ  Bộ G  o 

dụ  v  Đ o tạo B n   n  Qu  địn  về tổ      v   oạt độn   ủ   rạm   tế tron  

    đạ   ọ    ọ  v  n  trườn  đạ   ọ     o đẳn  v  trun   ấp   u  n n    p; 

 Căn    Qu ết địn  số 1051/QĐ- B D n    09 t  n  4 năm 2021  ủ     

  n n ân dân tỉn         u  n Qu  địn       năn   n   m vụ  qu ền  ạn v   ơ 

 ấu tổ       ủ  Sở Y tế tỉn         u  n; 

Căn    B  n  ản  ọp Đo n t ẩm địn   ấp   ấp lạ   đ ều   ỉn   mở rộn  

p ạm v    u  n môn G ấ  p ép  oạt độn  đố  vớ   ơ sở k  m   n          n  

 ủ  Sở Y tế        u  n n    20/8/2021; 

 ét đề n  ị  ủ   rưởn  p  n  Quản lý   n  n  ề Y Dư    

QU  T   N   
 

   u  . Phê duyệt 70 kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh 

(danh mục kỹ thuật kèm theo) theo quy định tại Thông tư s  43/2013/TT-BYT và 
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Thông tư s  21/2017/TT- YT đ i với Trạm Y tế Trường Đại học Khoa học (địa 

chỉ  Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).  

   u 2. Trạm Y tế Trường Đại học Khoa học phải thực hiện đúng phạm vi 

hoạt động chuyên môn, quy trình kỹ thuật chuyên môn của  ộ Y tế ban hành để đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho người bệnh. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định s  

352/QĐ-SYT ngày 19/5/2020 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc cấp giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt danh mục kỹ thuật được thực hiện đ i với 

Trạm Y tế Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. 

   u  . Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng 

phòng Quản lý  ành nghề Y-  ược, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Trưởng các 

phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                         
- Như điều 3 (T/hiện); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu  VT, QL N (Minh 2b).                                        
 

KT.    M     

P Ó    M     
 

 

 

 

 

 ỗ Trọ g Vũ 
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U    N N  N   N    N   O           Ủ N     V  T N M 

T N  T    N UY N            - T     -           

SỞ   T    

 

D N  MỤ  KỸ T UẬT T Ự     N TẠ  TRẠM   T  

 TRƯỜN   Ạ   Ọ  K O   Ọ  

(B n   n  kèm Qu ết địn  số 647/QĐ-SYT ngày 20/8/2021  ủ  Sở Y tế        u  n  ề 

v    P   du  t D n  mụ  kỹ t u t đư   t ự     n đố  vớ   rạm Y tế  

 rườn  Đạ   ọ  K o   ọ ) 
 

 .  Ồ  SỨ   ẤP  ỨU -    N      

 

TT D N  MỤ  KỸ T UẬT 

  A. TUẦN  O N 

1  ồi sức ch ng s c ≤ 8 giờ 

 B.  Ô  ẤP 

2 Thở oxy qua gọng kính (≤ 8 giờ) 

3 Thở oxy qua mặt nạ không có túi (≤ 8 giờ) 

4 Thở oxy qua  ng chữ T (T-tube) (≤ 8 giờ) 

5 Thủ thuật  eimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em 

6 Bóp bóng  mbu qua mặt nạ 

7 Khí dung thu c cấp cứu (một lần) 

8 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản 

  . T ẬN - LỌ  M U 

9 Đặt  ng thông dẫn lưu bàng quang 

10 Thông bàng quang 

 D. TIÊU HOÁ 

11  ây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa 

12 Đặt  ng thông dạ dày 

13 Rửa dạ dày cấp cứu 

14 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ th ng kín 

15 Thụt tháo 

16 Thụt giữ 

17 Đặt  ng thông hậu môn 

 E. TOÀN THÂN 

18 Đo lượng nước tiểu 24 giờ 

19 Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thu c tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) 

20 Truyền thu c, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ 
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21  ăng ép bất động sơ cứu rắn cắn 

22  a rô hoặc băng ép cầm máu 

23  ăng bó vết thương 

24 C  định tạm thời người bệnh gãy xương 

25 C  định cột s ng cổ bằng nẹp cứng 

26 Vận chuyển người bệnh cấp cứu 

   .  ÉT N    M 

27 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) 

 

  . N   K O  

   .  Ô  ẤP 

28  óp bóng  mbu qua mặt nạ 

29 Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu tư thế 

30 Khí dung thu c giãn phế quản 

  B. T M MẠ   

31 Điện tim thường 

   . T ẦN K N  

32  út đờm hầu họng 

   . T ÊU  Ó  

33 Đặt  ng thông dạ dày 

34 Đặt  ng thông hậu môn 

35 Thụt thu c qua đường hậu môn 

36 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng 

37 Thụt tháo phân 

 

III. NHI KHOA 

  . ẤP  ỨU  Ồ  SỨ  

38  óp bóng  mbu qua mặt nạ 

39 Thủ thuật  eimlich (lấy dị vật đường thở) 

40 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 

  B. T ẬN – LỌ  M U 

41 Thông tiểu 

42  ồi sức ch ng s c 

  C. TIÊU HÓA 

43 Đặt sonde hậu môn 

44 Thụt tháo phân 
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  D. TOÀN THÂN 

45 C  định cột s ng cổ bằng nẹp cứng 

46 C  định tạm thời người bệnh gãy xương 

47  ăng bó vết thương 

48 Cầm máu (vết thương chảy máu) 

49 Vận chuyển người bệnh an toàn 

 

 V.N OẠ  K O  

   . T ẦN K N  - SỌ N O 

50 Cắt hẹp bao quy đầu 

51 Mở rộng lỗ sáo 

        B. BỎN  

52 

Khám bệnh nhân bỏng, chẩn đoán diện tích và độ sâu bỏng bằng lâm 

sàng 

53 Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt 

54 Xử lí tại chỗ kì đầu tổn thương bỏng 

55 Sơ cấp cứu bỏng do vôi tôi nóng 

56 Sơ cấp cứu bỏng acid 

57 Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện 

58 Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị bệnh nhân bỏng 

 

V.SIÊU ÂM   ẨN  O N 

  59   Siêu âm (Đen, trắng 2 ) 

 

V .T ĂM DÕ   Ứ  NĂN  

60 Nghiệm pháp dây thắt 

61 Điện tim thường 

62 Đo thị lực 

 

V  . TẠO  ÌN  - T ẨM MỸ 

   . TẠO  ÌN  VÙN   ẦU - MẶT -  Ổ 

   . Vù g xươ g sọ-  a đầu 

63 Cắt lọc - khâu vết thương da đầu mang tóc 

64 Cắt lọc - khâu vết thương vùng trán 

  2. Vù g m  mắt 

65 Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt 
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66 Khâu cắt lọc vết thương mi 

  3. Vùng tai 

67 Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai 

68 Khâu cắt lọc vết thương vành tai 

  4. Vù g  àm mặt  ổ 

69 Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ 

70 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản 

 Tổ g số  70 kỹ t u t 

 

KT.    M     

P Ó    M     

 

 

 

 

 ỗ Trọ g Vũ 
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